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I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1: Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được  
A. truyền từ đời này sang đời khác.		B. mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. nhà nước ban hành và thực hiện.		D. đời sau bảo vệ nguyên trạng.
Câu 2. Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/ Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
A. Học tập. 		B. Nghề nghiêp. 		C. Lao động. 		D. Đạo đức.
Câu 3: Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào? 
A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.		B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
C. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.		D. Thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.
Câu 4: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi 
A. tích cực học tập rèn luyện.			B. tìm hiểu truyền thống đánh giặc.
C. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm.		D. tích cực lao động sản xuất.
Câu 5: Yêu thương con người là gì? 
A. lợi dụng người khác để vụ lợi.			B. giúp đỡ người khác để nổi tiếng.
C. làm những điều tốt đẹp cho người khác.	D. xúc phạm danh dự người khác
Câu 6: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Nhỏ nhen.	          B. Ích kỷ.     			C. Tha thứ.   		D. Vô cảm.
Câu 7: Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt các công việc là biểu hiện của người có đức tính  
A. siêng năng.	B. tự ti.			C. tự ái.		D. lam lũ.
Câu 8: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt hành vi nào sau đây? 
A. Quyên góp tiền giúp đỡ trẻ mồ côi.		B. Cho bạn nhìn bài trong khi thi.
C. Quảng bá nghề truyền thống.			D. Hỗ trợ đối tượng trộm cướp tài sản.
Câu 9: Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì? 
A. Làm việc theo sở thích cá nhân.		B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn.
C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu.		D. Ỷ lại vào người khác khi làm việc.
Câu 10: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì? 
A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.			B. Há mồm chờ sung rụng.
C. Đục nước béo cò.					D. Chị ngã em nâng.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì? 
A.  Luôn học bài trước khi đến lớp.		B. Thường xuyên không học bài cũ.
C.  Bỏ học chơi game.				D. Đua xe trái phép.
Câu 12: Con người không rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ có kết quả như thế nào dưới đây? 
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.		B. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.		D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1 (3.0 điểm): a. Em hãy kể tên của 04 truyền thống về gia đình dòng họ mà em biết
b. Hãy cho biết các truyền thống này có ý nghĩa gì đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?
c. Em cần làm gì để thể hiện lòng tự hào của mình đối với truyền thống gia đình, dòng họ? 
Câu 2 (1.5 điểm): Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình yêu thương giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên phố...)
Câu 3 (2.5 điểm): Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép. 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn N?
b. Qua đó hãy cho biết cần rèn luyện như thế nào để trở thành người siêng năng, kiên trì? 
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